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	Số: 834/QĐ-UBND 
	Hải Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 260/TTr-SCT ngày 22 tháng 02 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hải Dương, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: Chi tiết, có Phụ lục I đính kèm 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Điện và 02 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương; Quyết định số 4501/QĐ-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương.

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm 10 quy trình.

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục III đính kèm bãi bỏ 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Điện và 04 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm đã được công bố tại Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương.

Điều 2. Sở Công thương có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp nội dung các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai, hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC, Kh.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Dương Thái


PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (đồng)
	Căn cứ pháp lý

	I. LĨNH VỰC ĐIỆN

	1
	Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	800.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	400.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy dinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước, của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	3
	Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	2.100.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	4
	Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép  hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	1.050.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	5
	Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	700.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho, Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	6
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	350.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	7
	Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	800.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	8
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	400.000 đồng
	- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực.

	II. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở;
- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 3.000.000 đồng/lần/cơ sở.
	- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ.
- Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
	- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: không quy định.
-Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực:

+ Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở;

+ Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 3.000.000 đồng/lần/cơ sở.
	- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH HAI DUONG Poc lap - T do - Hanh phic
S6: ?:5 4/Qp-UBND Hai Duong, ngay (@thdng 3 ndm 2019
QUYET DINH

Vé viée cong bb Danh muc thi tuc hanh chinh
va quy trinh ndi bd giai quyét thii tuc hanh chinh thuge pham vi
chitc niing quan ly cha S& Cong thwong tinh Hai Dwong

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Cin ot Luat T chirc chinh quyén dia phuong ngdy 19 thang 6 ndm 2015;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 c¢ta Chinh
phii vé& kiém soat thd tyc hanh chinh; Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07
thang 8 ndm 2017 cha Chinh phu sia d6i, bd sung mot sd didu clia cac Nghi
dinh lién quan dén kidm so4t thi tyc hanh chinh;

Cén ctr Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 thing 4 ndm 2018 cia Chinh
pht v& thure hién co ché mot cira, mdt clra lién thdng trong giai quyét thi tyc hanh
chinh;

Can cir Théng tu s 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua
B§ trudng, Chi nhiém Vin phong Chinh phtl huéng dan vé nghiép vu kiém soat
thi tuc hanh chinh;

Can cir Thong tu s6 01/2018/TT-VPCP ngdy 23 thang 11 ném 2018 cua
Bo truo*ng, Cht nhiém Vin phong Chinh pha hudng dAn thi hanh mét s§ quy
dinh cta Nghi dinh 50 61/2018/ND-CP ngiy 23 thang 4 ndm 2018 ciia Chinh pht

vé thue hién co ché mot cu'Q‘ mot clra lién thoéng trong gii quyét thii tuc hanh
chinh; R

Xét @& nghi cia G1a.m doc S& Cong thwong tai To trinh s6 260/TTr-SCT
ngay 22 thang 02 ndm 2019
A

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc thi tuc hanh chinh
va quy trinh ndi bo giai quyét thi tuc hanh chinh thude pham vi chic ning quéan
ly cua S¢ Cong thwong tinh Hai Duong, cu thé:

1. Danh muyc thi tuc hanh chinh méi ban hanh, thi tuc hanh chinh duge
stra db1, bd sung: Chi tiét, c6 Phy luc I dinh kém 08 thi tuc hanh chinh linh vuc
Dién va 02 thd tuc hanh chinh linh vyc An toan thuc pham Noi dung cu thé cla
ting thu tuc hanh chinh duoc ban hanh keém theo Quyét dinh so 4252/Qb-BCT
ngay 12 thang 11 ndm 2018 ctia B6 trudng Bd Cong thuong vé viée cong b thit







tyc hanh chinh méi ban hanh/thi tuc hanh chinh dugc stra 6i, bo sung hodc
thay thé/thd tuc hanh chinh bi hiy bo hodc bii bo thude thim quyén giai quyét
ctia B¢ Cong thuong; Quyét dinh so 4501/Qb-BCT ngay 05 thang 12 nam 2018
cua Bo truong B6 Cong thuong vé viée cong bd thu tuc hanh chinh méi ban
hanh/bi bai bé trong linh vuc an todn thuc pham thudc pham vi chirc ning quéan
ly ciia Bo Cong thuong.

2. Quy trinh ndi b giai quyét tha tuc hanh chinh: Chi tiét c6 Phu luc II
dinh kém 10 quy trinh.

3. Danh muc thd tuc hanh chinh bai bé: Chi tiét c6 Phu luc 111 dinh kém
bai bo 09 thi tuc hanh chinh linh vuc Dién va 04 thu tuc hanh chinh linh vuc An
toan thuc pham di dugc cong b6 tai Quyét dinh sO 3891/QD-UBND ngay 14
thang 12 nim 2017 cua Chu tich UBND tinh Hai Duong vé viéc cong bé thi tuc
hanh chinh thudc pham vi, chirc niing quan ly ctia S& Cong thuong.

Dleu 2. S& Céng thuong c6 trach nhiém giai quyét thi tuc hanh chinh,
cung cip ndi dung cdc thu tuc hanh chinh dé Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong niém yet cong khai, huong din va td chire tlep nhan, luan chuyén hd so, tra
két qua giai quyét thi tuc hanh chinh cho td chitc, ca nhan theo ding quy dinh.

Vin phong UBND tinh ¢6 trach nhiém cép nhat cong khai thu tuc hanh
chinh trén Co s& dit liéu qudc gia vé thii tuc hanh chinh va Co s dit liéu thd tuc
hanh chinh cia UBND tinh dam bao kip thoi, ddy du, chinh x4c, dtng quy dinh.

Piéu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Gidm dbc S¢ Cong thuong; Giam
d6c Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh va cic t6 chitc, cd nhan cd lién
quan chiju trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay. W

Noi nhin:

- Nhu Diéu 3,

- Cuc Kiém soat TTHC (VPCPY);
- Trung tim CNTT;

- Luvu: VT, KSTTHC. Kh.g-

iyen Duwong Thai







Phu luc I

JC THU TUC HANH CHINH THUQC PHAM VI CHUC NANG QUANLY

CUA SG CONG THUONG TINH HAI DUC NG

8 Quyét dinh s6 §3%/OD-UBND ngay (Qthdng 3 nim 2019 cia Chit tich UBND tinh Hai Duong)

A.THU TU H CHINH CAP TINH
STT | Ténthityc | Thoihan | Diadiémthyc | Phi,I¢ phi Can cir phap Iy
hanh chinh gidi quyét | hién ‘ (ddng)
I. LINH VUC PIEN
1 Cép Gidy phép | 15 ngay lam Trung _ tﬁm 800.000 dbng - Nghi dinh s6 137/2013/ND- CP ngay 21/10/2013 cia Chinh phu
hgat dong tu|viéc k& tur{Phuc vu hanh quy dinh chi tiét thi hanh mét sb diéu cua Luit Dién luc va Luét
van chuyén | ngay nhén du | chinh cong tinh stra dbi bd sung mét sb diéu ciia Luét Dién lyc;
nganh dién | hosohoplé | Hai ID“{'ﬁg - Nehi dinh s 08/2018/ND-CP ngdy 15/01/2018 ciia Chinh pha
(t-a:ng m}f sira d8i mot sd Nghi dinh lién quan dén didu kién déu tr kinh
vien . t L doanh thudc pham vi quéan 1y nha nuéc ciia B§ Céng Thuong;
duong Ton Dirc
Thing, thanh - Théng tr sb 36/2018/TT- BCT ngay 16/10/2018 cia B{ truong
phd Hai B§ Cong Thuong quy dinh vé trinh tu, th tuc cp, thu hdi gidy
Duong) phép hoat dong dién luc;
- Théng tr s6 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cua B{ trudng
Bo Tai chinh quy dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir
dung phi thdm dinh cip gidy phép hoat ddng dién luc.
- Quyét dinh so 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 cia UBND tinh
Hai Duong vé viéc uty quyén cho S¢ Cong Thuong cp, sira d6i, bd
sung, thu hdi va quéan 1y sir dung Gidy phép hoat dong dién luc.
2 Cf?ip stra dc‘;i, 15 ngay lam | Trung tAm | 400.000 ddéng | - Nghi dinh sé 137/2013/ND- CP ngay 21/10/2013 cta Chinh phu
b6 sung Gily viéc ké tirngay | Phuc vu hanh quy dinh chi tiét thi hanh mot sb didu cua Lut DPién lyc va Luft








phép hoat dong
tr van chuyén
nganh dién

nhan da hé so
hop 1€

chinh coéng tinh

Hai Duong
(tang 1 Thu
vién tinh,

dudng Tén buc

sira ddi bo sung mdt 6 diéu cta Luat Pién lue; y

- Nghi dinh so 08/2018/ND-CP .ngay 15/01/2018 cia Chinh phu
stra di mot sb Ngh1 dinh l1en ,quan dén didu:Kién ddu tu kinh
doanh thudc pham vi quan ly nha nu'o‘c cia Bo Cong Thuong;

Thing, thanh - Théng tu s6 36/2018/TT- BCT ngayf16/ 10/2018 cia BY truong
phé Hai B06 Céng Thuong quy dinh v& trinh (o, tha tuc cdp, thu hdi gidy
Duong) phép hoat dong dién luc;
Thong tu s& 167/2016/TT-BTC ngdy 26/10/2016 cia B trudng Bo
Tai chinh quy dinh muc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung
phi thdm dinh cép gidy phép hoat dong dién luc.
- Quyét dinh so 200/Qb-UBND ngay 14/01/2014 ciia UBND tinh
Hai Duong vé viée 1y quyén cho S& Cong Thuong cép, sira dbi, b
| sung, thu hdi-va quan ly sir dung Giy phép hoat dong dién luc
3 Cép Gidy phép |15 ngay lam | Trung tdm | 2.100.000 ddng | - Nghi dinh sé 137/2013/ND- CP ngay 21/10/2013 cua Chinh phu
hoat d{:ﬂ}g phat [viéc k€ tir ngay Phuc vu hénh quy dinh chi tiét thi hanh mot sd diéu cua Luat Pién luc va Luit
dién d6i va&i nhin di ho so | chinh cdng tinh sira ddi bd sung mot sb diéu cta Luat Dién luc;
nha mdy dién hop I¢ Hai IDU,}'Eg - Nghj dinh s 08/2018/ND-CP ngdy 15/01/2018 cita Chinh phi
30 . (c)l;gdwmo (tin g ﬁnl? sira d6i mot sb Nghl dinh lién quan dén diéu kién du tu kinh
ual ;:fgng Tén Dfrc; doanh thudc pham vi quan 1y nha nwée cia B Cong Thuong;
Thing, thanh - Thong tur sb 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cua B§ trudng
phé Hai B6 Coéng Thuong quy dinh v& trinh tu, tha tuc cip, thu hdi gidy
Duong) phép hoat dong dién luc;

- Théng tu s6 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cua B{ trudng
B¢ Tai chinh quy dmh muc thu, ché d6 thu, nop, quan ly va s
dung phi thim dinh cp gidy phép hoat dong dién luc.

- Quyét dinh so 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 cia UBND tinh
Hai Duong vé viéc tiy quyén cho S& Céng Thuong chp, stra ddi, bd








sung, thu hodi va quan ly st dung Giéy phép hoat dong dién Juc.

dudmg Ton Dirc

Thing, thanh
phd Hai
Duong)

2] _ lam | Trung tdm | 1.050.000 ddng | - Nghi dinh s& 137/2013/ND- CP ngay 21/10/2013 clia Chinh phu
| bb su‘ng Gjay' g ngdy | Phuc vu hanh quy dinh chi tiét thi hanh mot sé didu cua Luét Dién luc va Luat
phép h%gé,jc don_’_“__ Fho so | chinh cong tinh sira d6i bd sung mdt sé didu cia Luat Dién lye;
phat ‘i‘ 014 Ifi:“ ID”_;’IEg - Nghi dinh sé 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 ciia Chinh pha
zm nha - e (.anng , I:r stra dbi mét s& Nghi dinh lién quan dén didu kién dau tu kinh
dif; c(:)c;ﬁlgvmo ;::éln & Ton %nﬁé doanh thudc pham vi quén 1y nha nuéc cia B Cong Thuong;
Théng, thanh - Théng tu sé 36/2018/TT- BCT ngay 16/10/2018 cua Bé truong
phd Hai B6 Coéng Thuong quy dinh vé trinh ty, thi tuc cép, thu héi gidy
Duong) phép hoat dong dién luc;
Théng tu sé 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cua B truéng Bo
Tai chinh quy dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va st dung
phi tham dinh chp gidy phép hoat dong dién luc.
- Quyét dinh so 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 cia UBND tinh
Hai Duong vé viéc iy quyén cho S¢& Céng Thuong clp, sira déi, bd
sung, thu hdi va quan Iy sir dung Gily phép hoat dong dién luc.
Cip Gidy phép (15 ngady lam | Trung tam | 700.000 ddng | - Nghi dinh s6 137/2013/ND- CP ngay 21/10/2013 cia Chinh phi
hoat dong bén [viéc ke tir ngay | Phuc vu hanh quy dinh chi tiét thi hanh mét sb didu cta Luat Dién luc va Luat
1¢ dién dén cAp phan da ho so | chinh cong tinh stra d6i bd sung mot sb diéu cta Ludt Pién luc;
dién 4p 0,4kV  hop lé Hai IDU{‘"ﬁg - Nghi dinh s§ 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 ciia Chinh phi
Sﬁ‘%ng ﬁnﬁr sira d6i mot sb Nghi dinh lién quan dén didu kién déu tu kinh
24 s

doanh thudc pham vi quan 1y nha nuée cia B§ Céng Thuong;

- Thong tir sb 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cia B trudng
B& Céng Thuong quy dinh v& trinh ty, thi tuc cdp, thu hdi gidy
phép hoat ddng dién luc;

Théng tur s6 167/2016/TT-BTC ngay 26/ 10/2016 ctia B trudng Bo
Tai chinh quy dinh mic thu, ché dd thu, ndp, quan 1y va st dung








phi tham dinh chp gidy phép hoat dong dién lyc.

- Quyt dinh s6 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 cita UBND tinh
Hai Duong ve viée iy quyén cho,S¢ Cong Thuong cép, sta doi, bd
sung, thu hdi va quan 1y st dung’ E}i:_iy‘ phép hoat dong dién luc.

Cép sira doi, |15 ngay lam | Trung ~ tdm | 350.000 dong | - Nghi dinh s6 '137/2013/N£)-CP’ ngay 21/10/2013 cua Chinh phu
bd sung Gidy [viéc ké tirngdy | Phuc vu hanh quy dinh chi tiet thi hanh mdt sb diéli*cua;Lufdt Dién luc va Luét
phép hoat dong phén di ho so | chinh cong tinh stra dbi bd sung mot s6 diéu cua Luat Pién luc; :
bin I¢ dién d°n hop I¢ i - Duong - Nghi dioh s6 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 ciia Chinh phi
f)aszv len ap E[t?;lg p nt‘l’ stra doi mot sé Nghi dinh lién quan dén diéu kién dau tr kinh
1 A . - . . . ” A A
’ i i anh th h ;
dutmg Ton Ditc doanh thuge p’ am vi quan ly nha nude ctia B6 Cong Thuong;
Thing, thianh - Thong tu s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cua Bo trudng
phé Hai B6 Cong Thuong quy dinh vé trinh tu, thu tuc cp, thu hoi gidy
Duong) phép hoat dong dién luc;
- Théng tu s& 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cia BY trudng
Bo Tai chinh quy dinh mic thu, ché do thu, ndp, quan ly va su
dung phi thim dinh cap gidy phép hoat dong dién luc.
- Quyét dinh s 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 ciia UBND tinh
Hai Duong vé viéc iy quyén cho S& Cong Thuong cap, sira d0i, bo
sung, thu hdi va quéan 1y sir dung Gidy phép hoat dong dién luc.
Cép Gidy phép |15 ngay lam | Trung tam | 800.000 déng | - Nghi dinh s 137/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 ciia Chinh phu
hoat dong phz“gn viéc ké tr I}géy Phuc vu hanh quy dmh ,chi tiét thi hanh mot s6 diéu cia Ludt Dién lyc va Luit
pl}éi dién dén [nhdn da hoé so | chinh cong tinh stra 361 bd sung mot so diéu clia Luat Dién luc;
cip dien 2p hop ¢ Ha o Duone . Nghi dinh s6 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 cia Chinh pht
Effé‘:lg ﬁmf sira @bi mot sé Nghi dinh lién quan dén diéu kién dau tr kinh
du:bng Tén Dite doanh thudc p'ham vi quan ly nha nu6c cia B Céng Thuong;
Théng, thanh - Théng tr s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cia B truong
phd Hai Bo Céng Thuong quy dinh vé trinh ty, thu tuc cap, thu héi gidy








Duong) phép hoat ddng dién luc;
- Thong tu sé 167/2016/TT-BTC ngay 26/ 10/2016 chia Bo trudng
Bo Tai chinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quéan Iy va s
dung phi thim dinh chp glay phép hoat déng dién luc.
- Quyét dinh so 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 cia UBND tinh
Héi Duong_ vé viéc iy quyén cho S& Cong Thuong cép, sta ddi, bd
sung, thu hbi va quan 1y sir dung Gidy phép hoat dong dién luc.

8 Cép stra ddi, 15 ngdy lam | Trung tdm | 400.000 ddng | - Nghi dinh s 137/2013/ND- CP ngay 21/10/2013 cia Chinh phu
b sung Gidy [viéc ké tir ngay Phuc vu hanh quy dinh chi tiét thi hanh mot sb diéu cia Luat Dién lyc va Luit
phép hoat dong mhén di ho so | chinh cong tinh stta ddi bd sung mot sb didu ctia Luat Dién lyc;
gha“ phgl dién hop 1¢ Hai ID";Eg - Nghi dinh s5 08/2018/ND-CP ngay 15/01/2018 cita Chinh phi
3?11\(;@ ién ap gﬁ;g i nl? sira ddi mot s Nghi dinh lién quan dén didu kién diu tr kinh

du.c‘mg Tén Dite doanh thudc pham vi quan Iy nha nuéce ciia Bo Cong Thuong;
Thing, thanh - Thong tur sb 36/2018/TT- BCT ngay 16/10/2018 cia B truong‘
phd Hai B6 Coéng Thuong quy dinh vé trinh tu, thu tuc cdp, thu hdi gidy
Duong) phép hoat dong dién luc;
- Théng tu s6 167/2016/TT-BTC ngay 26/ 10/2016 cua B§ trudng
Bo Tai chinh quy dinh mic thu, ché dd thu, ndp, quan ly va st
dung phi thdm dinh clp gidy phép hoat dong dién lyc.
- Quyét dinh so 200/QD-UBND ngay 14/01/2014 cia UBND tinh
Hai Duong vé viéc iy quyén cho S& Cong Thuong clp, sira dbi, bd
sung, thu hdi va quan 1y s& dung Gidy phép hoat dong dién luc.

II. LINH VUC AN TOAN THUC PHAM

1 Cép Gidy | 05 ngdy lam | Trung tam | -Phi thAm dinh | - Luét An toan thyc phm;
chimg nbdn 0i| vico ¥ ;?; Fhue :gnghf}fm? co 9 Kinh | Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngiy 02/02/2018 cia Chinh phi
toan thué phém | th im dinh | Hai Duong | phim: =~ | quy dinh chi tiét thi hanh mot sb diéu ciia Ludt An toan thyc phém;








gy dow

s

381 voi co s& | thuc té tai co | (ting 1 The | 1.000.000 - Théng tu sb 43/2018/TT-BCT ngay 15/11/2018 cta Bé trudng
san xuat, kinh | s& 12 “Dat” vién tinh, | ddng/lan/co sd; | Bd Cong Thuong quy dinh v& quan ly an toan thwc pham thudc
doanh thuc dudng Ton Dc | _ppe thim dinh trach nhiém cua B Cong Thuong, o
pham Thimg, than,l“l co s& san xuat | - Thong tu sb6 279/2016/TT- BTC ngay 14/11/2016 cua BO trudng
phd Hai thuc phim: | Bé Tai chinh quy dinh mirc thu che 46 thu,: -ndp, quan ly va su
Duong) 3.000.000 dung phi trong cong tac an toan vé sinh thuc pham.
dbng/lan/co sd.
Cé‘ip lai Gidy -Truong  hop Trung tdm | - Truong hop | - Luit An toan thuc phém'
chimg nhén di edp lai do Gidy | Phue vu hanh | cap lai do Gidy | . Nopj dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 céa Chinh phu
dicu kién an ch}rng nhén bi Ch}flh cong tinh | chimg nhan bi quy dinh chi tiét thi hanh mdt s diéu cua Luat An toan thuc phim;
toan thuc pham méat hodc bl } Hai Duong | mat hodc bi
déi véi co sd hong; thay ddi | (ting 1 Thu | héng; thay abi | - Thong tu sb 43/2018/TT- BCT ngay 15/11/2018 cta B¢ trudng
san xuét, kinh tén co  s& | vién tinh, | tén co  sO Bo Cong Thuong quy dinh vé quan ly an toan thuc pham thube

dognh
pham

thuc

nhung khong
thay dbi chi
co s&, dia chi,
dia diém va
toan bo quy
trinh sdn xuét,
mit hang kinh
doanh;  thay
@i chi co s&
nhung khong
thay dbi tén co
5(, dia chi, dia
diém va toan

dudng Ton Puc

Th:z’ing, thanh
pho Hai
Duong)

nhung khong
thay dbi chu co
sd, dia chi, dia
diém va toan
bd quy trinh
sdn xuat, mat
hang kinh
doanh; thay dbi
chi co sO
nhung khong
thay d6i tén co
sd, dia chi, dia
diém va toan

bé quy trinh b6 quy trinh
san xudt, mit san xuit, mat
hang kinh hang kinh
doanh: 03 doanh: khoéng

trach nhiém cua B§ Cong Thuong;

- Théng tr s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/1 1/2016 ctia Bo trudng
B6 Tai chinh quy dinh muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va sur
dung phi trong cong tac an toan v¢ sinh thye pham.

6








ong hop
co s& thay dbi
dia diém san
xudt, kinh
doanh;  thay
ddi, bd sung
quy trinh san
xuit va khi
Gidy  chung
nhan hét hiéu
luc: 05 ngay
lam viée ké tir
khi c6 két qua
thdm dinh thuc
té tai co s& la
“Dat”.

quy dinh.

-Trudng hop
co s& thay dbi
dia diém san
Xuét, kinh
doanh; thay
d6i, bd sung
quy trinh séan
xuit, mat hang
kinh doanh va
khi Gidy ching
nhin hét hiéu
hre:

+ Phi thim
dinh co s& kinh
doanh thuc
phérn:
1.000.000
dbng/lan/co sd;
+ Phi thim
dinh co s& san
xuat thuce
phém:
3.000.000
ddng/1an/co s4.















Phu luc 11
QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET THU TUC HA

VI CHU'C NANG QUAN LY CUA SO CONGAH! FON
7

{Ban hanh kém theo Quyeét dinh s6 gyf/QD- /5] gf'@ nga); 1. %/
Chii tich UBND tinh ﬁ&zWDwongr)x -

A. Thi tuc hanh chinh cap tinh
L. Thi tuc: Cép Gidy phép hoat ddng tu

2. So' @6 Quy trinh gidi quyét:

!; IRy ,:‘L-x,zul .l

\%nmhuyen e
1. Thoi han gidi quyet: 15 ngdy lam viéc k?%'if‘?rg‘

¥ nhéan du hd so hop 1&.

-Céc budc N6i dune céne vide Trach nhiém Thei gian
thire hién ¢ g cong vig thue hién thire hién
B1
7 Huédmg din, tiép nhén hé so Trung tdm Phuc
' ciia b chire, ca nhan —» vu hanh chinh 1/2 ngay
/ cbng.-cua tinh
M - - _.i...._....-—--n----
B2 , ¥
i Tiép nhan h so _,| Vinphong S& 1/2 ngay
‘ .
| Thém dinh ho so va ‘ ’
l thdm dinh thyc té » Phong Quin ly
B3 ning lugng 11,5 ngdy
‘ v
‘ Khong dat yéu cu lll Pat yéu cau
|
v
/ p Lanh dao S&
. Ky duyét ho :
Bd “""‘*-m____“y uy>+ Céng Thuong 2'ngéy
- .
BS || Nhén hd so/két qua —> Van phong S | 1/2 ngay
Tra két qua cho td chire, c4 Trung tdm Phuc A
B6 /—_n_};an b vy hanh chinh | [pong ftinh
" A . thoi gian
- . cdng cua tinh








3. Dién giai so do

a) Tiép nhan hd so o O

- T chrrc, c4 nhan ndp hf”) SO truc Eiép hogic giri qua dudng buu dién t6i Trung
tam Phuc vu hanh chinh 'cé_ng cua tinh ho#c tryc tuyén trén cong dich vu cong.

- Pai dién cha So Céng Thuong thudng tryc tai Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong tinh thuc hién kiém tra thanh phén, s6 lugng hé so. Néu day du theo quy dinh
thi tiép nhén, gui giéy hen/ma ho so cho t chirc/ca nhén, chuyén ho so cho nhin vién
biru chinh tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong chuyén ho so vé Vian phong sé
trong vong ¥ ngay, van thu Vin phong s& ban giao ho so cho phong Quan 1y nang
luong trong thoi gian %2 ngay. Néu hd so chua diy du thi dai dién cua S& Cong
Thuong thudng truc tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh 1&p phiéu hudng
din hoan thién hd so cho t6 chirc/cd nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so

Trong thoi han 11,5 ngay lam viéc ké tir khi nhan hd so, phong Quén ly ning
lugng thdm dinh hé so. Trudng hop hd so khong dat yéu cdu thi tra lai hd so kém
theo thong bao bing van ban néu rd ly do chuyén Van phong S& gui Trung tam Phuc
vy hanh chinh céng dé thong bao cho td chirc, cong dan. Trudng hop hd so dat yéu
ciu thi dy thao Gidy phép trinh Lanh dao s6 ky duyét.

Trong thoi han 2 ngay lam viéc, Lanh dao s& xem xét ky duy8t hd so néu két
quéa thdm dinh dat; néu khéng dat lanh dao s& chuyén lai cho phong Quan ly néng
lugng va néu rd ly do.

c¢) Tra két qua

B§ phén trd két qua Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong clia tinh nhan hd

so/két qua tir Vin phong s& va tra hd so/két qua cho to chirc, ¢4 nhéan tryc tiép tai
Trung tm Phuc vu hanh chinh c6ng hodc qua dich vu buu chinh cong ich.







IL. Thi tuc: Cép stra &bi, bd sung Gidy phép hoat dong tu van chuyén nganh

dién :
1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay 1am viéc : ngay’nhﬁn da hd so hop 1&.
2. So @3 Quy trinh gidi quyét: "

A
Y

Cic buée Néi dung cong viée N 3 :Trﬁ‘c’h fll}(lem Thoi gian
thwre hién ' g cong Vit N thuc‘h’lgn thure hién
Bl T T T T 7
Huong dfin, tip nhanhb so rung tdm phuc ‘
cia to chire, ¢4 nhan > vy hanh chinh 1/2 ngay
— / cbng cha tinh
B2 Y
l Tiép nhén hd so » Viin phong S& 1/2 ngay
Thém dinh ho so va Phong Quan ly
B f |
3 ' 1 ‘ ! 11,5 ngay
—‘ Khong dat yéu céﬁ ‘ ;‘_l Bat yeu chu l

/\ Lanh dao S&
-z Ky duyét h — ] ‘ A
B — uyy > Cong Thuong | &%

v

B5 Nhdn hd so/két qua —* Vin phong S& 1/2 ngay

..w-"“‘wm
_ Tra két qua chm Trung tdm phuc R ,
B6 g nhin ® vu hanh chinh Kh(‘)r.lg t inh
A L thoi gian
. cbng cua tinh








3. Dién giai so do
a) Tiép nhin hé so

- T4 chiic, c& nhén ndp hd so tive tiép hoc giri qua duong buu dién toi Trung
tam Hanh chinh cong cta tinh hodc tryc tuyén trén cong dich vy cong.

- Pai dién ctia S& Cong Thuong thurdmg truc tai Trung tdm phuc vy Hanh chinh
cong tinh thyc hién kiém tra thanh phén, sb luong ho so. Néu déy du theo quy dinh
thi tiép nhan, gii gidy hen/ma hd so cho td chirc/ca nhan, chuyén hd so cho nhan vién
buu chinh tai Trung tim phuc vy Hanh chinh cong. Nhén vién buu chinh chuyén hd
so vé Vian Phong s& va ban giao hd so cho phong Quan ly ning lugng trong thoi gian
01 ngy 1am viéc k& tir khi tiép nhén hé so. Néu hd so chua dly du thi dai dién cva
S& Cong Thuong thudng truc tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh lap phiéu
huéng dén hoan thién hd so cho t6 chirc/ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duy¢t ho so

Phong Quan 1y ning lugng tiép nhén ho so tir dai dién cia S¢ Cong Thuong
thudmg tryc tai Trung tdm phuc vu Hanh chinh cdng tinh va tién hanh giai quyét ho
S0.

Trong thoi han 11,5 ngdy lam viéc, phong Quén 1y néng lugng thdm dinh hd
so. Trudmg hop hd so dat yéu cAu thi tién hanh thdm dinh thyc t€; trudng hop hd so
khong dat yéu cdu thi soan vin ban hudng dan hoan thién hd so chuyén Vin phong
S& gii Trung tim phuc vy hanh chinh cdng. Néu két qua tham dinh thuc té- dat thi
soan dy thao Gidy phép; néu khéng dat thi dy thdo vin ban tir chbi cip Gidy phép
trinh 1anh dao So ky duyét.

Trong thoi han 2 ngay lam viéc, Lanh dao s¢ xem xét ky duyét hd so néu két
qua thim dinh dat; néu khong dat lanh dao so chuyén lai cho phong Quan ly ning
lrong va néu rd ly do.

¢) Tra két qua

Vin phong S¢& chuyén hd so/két qua qua dich vu buu chinh cong ich dén Trung
tdm phuc vu hanh chinh c6ng cta tinh, b phén tra két qua Trung tAm phyc vy hanh
chinh c¢bng cua tinh tra hd so/két qua truc tiép cho té chirc, c4 nhan hodc qua dich vu
buu chinh cong ich.







1L Tha tyc: Chp gidy phép hoat dong phét dién d6i véi nha méy dién cd quy |
mb cong suat dudi 03MW

1. Thoi han gidi quyét: 15 ngdy lam viée k& tir ngdy nhan du hé so hop 1&.

2. So' @6 Quy trinh gidi quyét:

Y

b
h 4

Cic buéce Néi dung cong vié Trach nhi¢m Thoi gian
thue hién 01 dung cong vige thwe hién thwe hién
B1 e T T ———e
o Hudng dén, tiép nhén hoé so Trung tAm phuc
L ctia tb chire, ca nhan > vu hanh chinh 1/2 ngay
cong clia tinh
B2 S, ; .
Tiép nhén hd so \_|, Viin phong So 1/2 ngay
' e AU
, Y
| Thém dinh hd so va Phong Quan 1y
] thAm dinh thyc té —> niing luong
B3 — 11,5 ngay
- Khong dat yéu céu ‘f‘_l ; Pat yéu cu
I
—————— M*\\
e . A 1R Lanh dao S&
Ky duyét ho so e ‘ ;
B4 7 y Quye T e Cong Thuong 2 ngay
““I/-—“""
BS | Nbm ho so/két qua —» Viin phong S& 1/2 ngay
/ ‘
Tra két qué cho td chirc, ca Trung tdm phuc A
B6 | ahan > vuhanh chinh | SpOne finh
A \ e thoi gian
cOng cua tinh
5








3. Dién gidi so do
a) Tiép nhin ho SO

- T4 chiic, ca nhén ndp ho so tryc tlep hodc gu1 qua duong bu'u dién téi T~
tdm Hanh chinh c6ng cta tinh hoac trixc tuyén trén cdng dich vu CaSng, Tung

- Pai dién cua S¢ Cong Thuong thu’on g truc tai Trung tdm Eohuc vu Hanh
cong tinh thuc hién klem tra thanh phén, s& lugng hd so. Néu day di theo quy
thi tiép nhan, g gidy hen/ma hé so cho td chirc/ca nhan, chuyén 1) so cho nhan dinh
buu chmh tai Trung tdm phuc vy Hanh chinh céng. Nhan vién by chinh chuy& vién
so vé Vin Phong s& va ban glao hé so cho phong Quan ly ning Nvgn o trong thoi n hd
01 ngay lam viéc ké tir khi tiép nhan hé so. Néuhd so chua day- dti thi dai diéry
Sa& Cong Thuong thu'orng truc tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh

huéng dan hoan thién hd so cho td chiic/ca nhén,

hinh

gian

cua
cong tinh 18p hidu

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd S0

Phong Quan ly néng luong tiép nhan hé so tir dai dién cCag S& Con
thuong truc tai Trung tdm phuc vu Hanh chinh ¢éng tinh va tiéry hanh gia
S0.

g Thyy Tong
1 quySt pd

Trong thoi han 11,5 ngay lam viée, phong Quan ly ning luong thAm dink 13
0

so. Truong hop ho so dat y8u céu thi tién hanh thdm dinh thuc té; true ong hop h
khong dat yéu cau thi soan van ban huéng dan hoan thidn hd so Chuyen Vin pho 50
S¢ gui Trung tar’n phuc vu ’hanh chinh cdng. Néu két qua thdm dinh thuc & daton

soan du thao Gidy phép; néu khong dat thi du thdo van ban tir thi

chéi ¢
trinh lanh dao S& ky duyét. 4p Giéy phep

Trong thoi han 2 ngay lam viéc, Lanh dao s& Xem xét ky dy

X > , . ét hd so né £

qua tham dinh dat; néu khong dat ldnh dao s¢ chuyen lai cho Dhc‘)}; 2 n’eu ket
o ' g Quan Iy ny,

luong va néu 16 ly do. g

¢) Tra két qua

Van phong So chuyén hd so/két qua qua dich vu buu chinh cén
tdm phuc vu hanh chinh cong cua tinh, bd phan tra két qua Trun g ta
chinh cong ciia tinh tré hd sorkét qua truc tiép cho t6 chire, ca nhap
buru chinh cong ich.

g ich dén Trupg
am phuc vy hypp
hodc qua dich v,







may dlen co quy mo ¢ong suat ducn 03MW "
1. Thoi han giai quyet 15 ngay lam vigc k

2. So' @6 Quy trinh giai quyét:

Ciac buéce Noi dung cone vide Thoi gian
thwe hién : g cong vie thue hién
B1
- (/’ Huéng din, tiép nhan hd so Trung tam p}luc ‘
g . cuia td chirc, ¢4 nhin » vy hanh chinh 1/2 ngay
A cdng cua tinh
G l g et e e
B2 Y —
> s Tiép nhan hd so , Vin phong S& 1/2 ngay
R ] ‘ i
Thém dinh h so va . | Phong Quinly
thém dinh thyc t¢ ! —T* nang lugng
B3 l J' | 11,5 ngay
Khéng dat yéu ciu Pat yéu ciu
A/
w”‘//\.\\
amerr
e oA BA : Lanh dao S¢
Ky duyét h i - ;
B - y/ > Cong Thuong | - "&%
BS Nhan ho sofket qud l——+ Vin phong S 1/2 ngay
Tra két qua cho tb chure, ca Trung tam phuc NI
B6 /::m ® vu hanh chinh th‘n.]g t inh
. A . thoi gian
S cbng cua tinh

[P P T








3. Dién giai so d0
a) Tiép nhin hd so

- T4 chirc, ca nhan ndp hd so tryc tiép hodc gl qua dudng buu dién tdi Trung
t4m Hanh chinh cong ctia tinh hodc tryc tuyén trén cong dich vu cong.

- Dai dién ctia S& Cong Thuong thuong truc tai Trung tdm phyc vu Hanh chinh
cong tinh thuc hién kiém tra thanh phan, s6 lugng hd so. Néu day du theo quy dinh
thi tiép nhan, gii gidy hen/ma ho so cho td chirc/ca nhén, chuyén hd so cho nhén vién
buu chinh tai Trung tam phuc vu Hanh chinh cong. Nhén vién buu chinh chuyén hd
so vé Vian Phong s& va ban giao hd so cho phong Quan 1y ndng lugng trong thoi gian
01 ngéy 1am viéc k& tir khi tiép nhan ho so. Néu hd so chua diy du thi dai dién cla
S& Céng Thuong thudng truc tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh cdng tinh 14p phiéu
hudng dan hoan thién hd so cho t6 chirc/ca nhén.

b) Thim dinh va xem xét, ky duyét hd so

Phong Quan ly ning luong tiép nhén hd so tir dai dién cta S& Cong Thuong

thuomg tryc tai Trung tAm phuc vu Hanh chinh cong tinh va tién hanh giai quyét hd
S0.

Trong thoi han 11,5 ngdy lam viéc, phong Quan ly nang luong thdm dinh hd
so. Trudng hop hd so dat yéu cu thi tién hanh thim dinh thye té; truomg hop hé so
khong dat yéu cdu thi soan vin ban hudng dén hoan thién hd so chuyén Vin phong
S¢ giri Trung tim phuc vu hanh chinh cong. Néu két qua thim dinh thuc té dat thi
soan dy thao Gidy phép; néu khéng dat thi dy théao vén ban tir chéi cdp Gidy phép
trinh 14nh dao S& ky duyét.

Trong thoi han 2 ngay 1am viéc, Linh dao s& xem xét ky duyét hd so nbu két
qua tham dinh dat; néu khéng dat 1dnh dao s& chuyén Jai cho phong Quan ly nang
luong va néu 18 ly do.

¢) Tra két qua
Vin phong S¢& chuyén ho so/két qua qua dich vy buu chinh cong ich dén Trung
tam phuc vu hanh chinh cong cia tinh, bd phan tra két qua Trung tdm phuc vu hanh

chinh c¢ong cua tinh tra hd so/két qua tryc tiép cho t& chirc, c4 nhén hogc qua dich vu
buu chinh cong ich.







V. Thi tuc: Cap gidy phep hoat dong ban e,df-lven-den cap dién 4p 0,4kV

1. Thoi han giai quy#ét: 15 ngay lam vi
2. So @6 Quy trinh giai quyét:

an dt hd so hop 16

Cac buée Nbi dung cne vide 3'2\\ 5 x-Trach nhlem Thoi gian
thue hién : g cong Vit P\ B thige hidn thue hién
Bl e N
" Hudng d&n, tiép nhan hd so " ﬂmfrunz‘:t tim P’huc ‘
cha th chirc, ¢4 nhan ~ vu hanh chinh 1/2 ngay
cong cuia tinh
B2 A y
Tiép nhan hd so | Vin phong S& 1/2 ngay
Y
Thém dinh hé so va : o
thém dinh thye t » Phong Quan Iy
B3 néng luegng 11,5 ngay
Khong dat yéu cdu °
Lanh dao S¢ X
B4 ' Cong Thuong 2 ngdy
—
R i ? |
B5 | Nhén ho so/két qua {—T> Vin phong S& 1/2 ngay
- Trung tdm Phuc A r
B6 ﬁ ™ vu hanh chinh Kh(‘)r-lg t inh
A y e thoi gian
cong cua tinh








3. Dién gidgiso do -
a) Tiép nhan ho so

- T4 chirc, c4 nhan ndp hé so truc tiép hoc giri qua dudng buu dién téi Trung
tdm Phuc vu hanh chinh ¢dng cua tinh hodc truc tuyén trén cong dich vu cong.

- Pai dién cua S& Cong Thuong thudng true tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong tinh thuc hién kiém tra thanh phﬁn, s& luong hd so. Néu déy da theo quy dinh
thi tiép nhén, giri giiy hen/ma hd so cho t6 chitc/cé nhén, chuyén hd so cho nhan vién
buu chinh tai Trung tdm Phyc vu hanh chinh céng chuyén hé so v& Vin phong s
trong vong % ngay, van thu Vin phong s& ban giao hé so cho phong Quan ly ning
lwong trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua diy di thi dai dién clia S& Cong
Thuong thudng tryc tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh 1ap phiéu hudng
dén hoan thién hé so cho t6 chirc/c4 nhén.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so

Trong thoi han 11,5 ngay lam viée ké tir khi nhén hd so, phong Quan 1y ning
lugng thdm dinh hé so. Truong hop hd so khéng dat yéu cau thi tra lai hd so kém
theo théng béo bing vin ban néu rd ly do chuyén Van phong S& giri Trung tam Phuc
vu hanh chinh céng d thong bao cho t§ chirc, céng dén. Trudong hop hd so dat yéu
cAu thi dyr thao Gidy phép trinh Lanh dao s& ky duyét.

Trong thoi han 2 ngdy 1am viéc, Lanh dao s& xem xét ky duyét hd so néu két
qué thdm dinh dat; néu khong dat ldnh dao sé& chuyén lai cho phong Quan 1y ning
luong va néu rd 1y do.

¢) Tra két qua

B6 phan tra két qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh c¢éng cta tinh nhdn hd
so/két qua tir Vin phong s& va tra ho so/két qua cho td chire, c& nhén truc tiép tai
Trung tam Phuc vu hanh chinh céng hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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oat dong ban 18 dién dén cép
ohf.'__r/,,k\
BT N

f‘ﬁ} ngay: nhan da hé so hop 18.

VL. Thii tuc: Cép stra ddi, bd sung Gidy ph
dién ap 0,4kV
1. Thoi han gidi quyét: 15 ngay lam vi

2. So' @6 Quy trinh gidi quyét:

Cac buéc ";}'_J-'fLTrach nhlt;m Thoi gian

thuc hién & tﬁtrc hién thwe hién

Ngi dung cdong viéce

cOng cia tinh

B1 o
N =" Huéng dn, tiép nhan hd so Trung tdm Phuc
> " cua td chire, ca nhﬁn/ vu hanh chinh 1/2 ngay

e

B2 o v

hilg E[ Tiép nhén ho so | Vin phong S& 1/2 ngay
|
v
Thim dinh ho so va . L
thim dinh thuc té » Phong Quan ly
B3 a
| l ning luong 11,5 ngdy
' Khong dat yeu cdu ‘_ % m;)z_it yéu cAu -%
. P PR L I— .
4
MM“M""M \ ~ 3
B4 T Ky duyét ho so e I L? nh dgo 54 2 ngay
MW.WMMN- Cong Thuong
1
B5 || Nhén hb so/két qua —>Van phong S¢ | 1/2 ngay

Trung tdm Phuc
™ vu hanh chinh
cong cua tinh

Khdng tinh
thoi gian

Tra két qua cho td chire, ca
B6 nhin

.
..,
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3. Dién gidi so' 30
a) Tiép nhidn hd so |

_ Té chirc, ¢4 nhan ndp hd SO tru’c tiép hodc gm qua duorng buu dién téi Trung
tdm Phuc vu hanh chinh c6ng cua tmh hodc truc tuyén trén cdng dich vu céng.

- Pai dién cua So Cong Thucmg thuong truc tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh
cong tinh thuc hién k1em tra thanh phan, sé lugng hé so. Néu day da theo quy dinh
thi tiép nhén, g gidy hen/ma hd so cho t6 chirc/c4 nhan, chuyen hd S0 cho nhén vién
buu chinh tai Trung tAm Phuc vy hanh chinh cong chuyen hé so vé Vin phong s
trong vong % ngay, vin thu Vin phong sO ban glao hé so cho phong Quan 1y ning
luong trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua diy dt thi dai dién cla S& Céng
Thu'cmg thuong truc tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh 14p phiéu hudng
d4n hoan thién hd so cho tb chirc/ca nhan.

b) Thim dinh va xem xét, ky duyét hd so

Trong thdi han 11,5 ngay lam viéc ké tir khi nhén hd so, phong Quan ly ning
lrong thdm dinh hd so. Truong hop hd so khong dat yéu cau thi trd lai hd so kém
theo thdng béo bang van ban néu r6 1y do chuyén Van phong S¢ gii Trung tAm Phyc
vu hanh chinh cong dé théng béo cho td chirc, cong dan. Trudng hop hé so dat yéu
cau thi du thao Gidy phép trinh Lanh dao s& ky duyét.

Trong thoi han 2 ngay lam viée, Lanh dao s& xem xét ky duyét hd so néu két
qué thim dinh dat; néu khéng dat lanh dao s& chuyén lai cho phong Quén 1y ning
lrgng va néu rd ly do.

¢) Tra két qua

Bo phén tra két qua Trung tim Phuc vy hanh chinh céng cia tinh nhan hé
so/két qua tir Van phong s& va tra hé so/két qua cho td chirc, ca nhan tryc tlep tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong hoéic qua dich vu buu chinh c¢ong ich.
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VIL Thi tuyc: Cap g1ay phép hoat dong phén phbi dién dén cap dién ap 35 kV

1. Théi han gidi quyét: 15 ngay lam viée k& if gé_lyn;r )
2. So' @6 Quy trinh gidi quyet:

'.1-5'1- ‘\‘,:f

?v”‘* ja

di hd so hop 18

Cic budéc N&i dung céne viée iEm Thoi gian
thue hién o1 dung cong vie thue hién
B1
Hung din, tiép nhan hd so fam Phuc ‘
cha to chirc, ¢ nhén vu hanh chinh 1/2 ngay
cbng cda tinh
Bz v Y.
§ Tiép nhan hd so __,| Vinphong S 1/2 ngay
v
g Thém dinh hd so va ‘ o
. ' thim dinh thye té » Phong Quan ly
3
J' ning lugng 11,5 ngdy
| Khong dat yéu ciu l Dat yéu chu
Rivomas sams s v e £ S g e o o e e © | S s
!
//\ Lanh dao S¢&
- Ky duyét ho so S : :
B4 R y auye / > Céng Thuong 2 ngay
BS || Nhan hd sorkét qua |- Vin phong S | 1/2ngay
/ o
- Tra két qua ch:m Trung tim Phuc . L
B6 | nhan > yuhinhchinh | opongtinh
. A \ o thori gian
N cong cta tinh
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3. Dién gidiso dd -

a) Tiép nhén ho so .

- T4 chire, ¢4 nhén nop ho sor truc tiép hodc glri qua ducmg buu dién to1 Trung
tdm Phuc vu hanh chmh cong ctia tinh hodc tryc tuyén trén cng dich vu cong.

- bai dién cia S¢ Cong’ Thuong thu:orng truc tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh
cong tinh thyue hién klem tra thanh phan, sb lwong hé so. Néu day du theo quy dinh
thi tiép nhan, giri gidy hen/m hé so cho td chirc/ca nhén, chuyen hd s0 cho nhén vién
buu chinh tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng chuyén hé so vé Vin phong s
trong vong % ngay, vén thu Vin phong sO ban giao hd so cho phong Quan 1y ning
lugng trong thoi gian Y2 ngay. Néu hd so chua ddy du thi dai dién ctia S& Cong
Thuong thudng tryc tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong tinh 1ap phiéu huéng
dAn hoan thién hd so cho td chirc/ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so

Trong thoi han 11,5 ngay lam viéc ké tir khi nhan hd 50, phong Quan ly nang
luong thdm dinh hd so. Trudng hop hd so khong dat yéu cAu thi tra lai hd so kém
theo théng bao bing vin ban néu 6 ly do chuyén Vin phong S& giti Trung tAm Phyc
vu hanh chinh céng dé thong bao cho t& chirc, cong dan. Trudng hop ho so dat yéu
cau thi du thao Gidy phép trinh Lanh dao s ky duyét.

Trong thdi han 2 ngay lam viée, Lanh dao s& xem xét ky duyét hd so néu két
qua thAm dinh dat; ndu khong dat lanh dao s& chuyén lai cho phong Quan Iy ning
luong va néu 16 1y do.

¢) Tra két qua

B phén trd két qua Trung tdm Phuc vy hanh chmh cong cua tinh nhan hd
so/két qué tir Van phong sé va tra hd so/két qua cho td chic, ca nhén truc tiép tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong hodc qua dich vy buu chinh cdng ich.
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VIIL. Tha tuc: Cép stra déi, bd sung Gidy phép hoat ddng phan phdi dlen dén

cAp dién ap 35 kV /"“""?};\

1. Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc Jée" mhﬁa}\du ho so hop 1€.
2. So' db Quy trinh giai quyét; R

Ciac buéc

e A en ‘nhiém Thaoi gian
thue hign N§i dung cong viéc - Q

ién thwe hién

Bl
ﬁn—g;an tiép nhan hd so

Trung tAm Phuc

A 4

A

N cua td chuc ca nhan vu hanh chinh 1/2 ngay
e cong cua tinh
B2 e e e
> : Tlep nhén hé so | Vin phong S& 1/2 ngay
y
| Thém dinh hd so va | ‘ o
| thdm dinh thue t& » Phong Quan ly
B3 : J i ning luong 11,5 ngdy
Khdng dat yéu cau i Dat yéu céu :
! .
B4 o W»— Lanh dao 56 2 ngay

— / Céng Thuong

B5 | Nhan ho so/ket qua

Tra két qua cho t8 chire, c4
Bé6 nhéin

‘‘‘‘‘
R
ey o,

i
f——’ Vin phong S¢ 1/2 ngay

Trung tdm Phuc
® vu hanh chinh
cong cua tinh

Khdng tinh
thoi gian
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3. Dién giai so do
a) Tiép nhan hd so

- T chitc, ca nhén ndp hd so tryc tiép hodc gm qua duong buu dién t6i Trung
tdm Phuc vy hanh chinh cong cia tinh hoc truc tuyén trén cong dich vu cong.

- Dai dién ctia S& Cong Thuorng thuorng truc tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh
cong tinh thuc hién klem tra thanh phan, so lugng hd so. Néu day du theo quy dinh
thi tiép nhan, gt gidy hen/mi hd so cho td chirc/ca nhan, chuyen hd S0 cho nhan vién
buu chinh tai Trung tim Phuc vy hanh chinh cong chuyen hd so v& Vin phong s&
trong vong % ngay, vin thu Vin phong s& ban glao hd so cho phong Quén ly ning
lugng trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua diy du thi dai dién ctia S¢& Cong
Thuong thudng truc tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh 14p phleu hudng
dan hoan thién hd so cho td chirc/ca nhan.

b) Thim dinh va xem xét, kj duyét ho so

Trong thoi han 11,5 ngay lam viée ké tir khi nhén hd 50, phong Quan ly nang
lwong thim dinh hé so. Trudng hop hd so khong dat yéu chu thi tra lai ho so kém
theo thong bdo bing vin ban néu rd ly do chuyén Vin phong S& gii Trung tam Phuc
vu hanh chinh cong d& thong béao cho t& chitc, cong dén. Truong hop ho so dat yéu
cdu thi dy thio Gidy phép trinh Lanh dao so ky duyét.

Trong thoi han 2 ngdy lam viéc, Lanh dao s& xem xét ky duyét hd so néu két
quéa tham dinh dat; néu khéng dat linh dao s& chuyén lai cho phong Quan ly nang
lugng va néu rd ly do.

c) Tra két qua

B6 phéan tra két qua Trung tAm Phyc vu hanh chinh céng cia tinh nhén hd
so/két qua tir Vin phong so va tra hd so/két qua cho tb chiic, c4 nhan tryc tiép tai
Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng hodc qua dich vu buu chinh cong ich.
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IX. Tha tuc: Cép Gidy chimg nhén da didu k1en an toan thuc phim d6i véi co
s& san xudt, kinh doanh thuc phdm

2. So @6 Quy trinh giai quyét:

A

Cic budce Nbi dune cone viée Tho1i gian
thuc hién : £ cong Vit thuc hién
B1
R - Huéng dan, tiép nhén hd so Trung tam Phuc ‘
- clia tb chire, ¢4 nhén » vu hanh chinh 1/2 ngay
. -// cdng cua tinh
B2 ,
> Tiép nhn hé so | Vinphong S¢ 1/2 ngay
l
| v
Thé}m dinh ho so va 5 . N X
: thém dinh thue té » Phong K¥ thuat
B3 . an toan - Moi 16.5 ned
S N—— - .
— Khong dat yeu cau ‘ Dat yeu céu l
A

B //Kd/uyet\ Lanh dao S&

- h
T WS CongThuong | 778V

B5 Nhan hd sor/ket qua = Vin phong S¢ 1/2 ngay

o ———

o Tra két qua cho t6 chﬁc,h Trung tim Phyc Khéng tinh

3 -3 Hp b} ’
B6 nhén / vu hantvx cl;n}l: thoi gian
S cdng cia tin

vt ey it S AT A
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3. Dién gidi so 6
a) Tiép nhan hd'so- =~

- T4 chirc, c4 nhan ndp hd so truc tiép hoic glti qua dudng buu dién toi Trung
tdm Phuc vu hanh chinh cong ctia tinh hodc tryc tuyén trén cong dich vu cong.

- Pai dién cia S& Cong Thuong thuong truc tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh thyc hién kiém tra thinh phin, sb lugng hd so. Néu diy dd theo quy dinh
thi tiép nhén, giri gidy hen/ma hd so cho td chirc/ca nhan, chuyén hd so cho nhan vién
buu chifii tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng chuyén hé so vé Vin phong so
trong vong % ngay, van thu Vin phong s& ban giao hd so cho phong K¥ thuét an toan
- Mbi trudng trong thdi gian ¥ ngay. Néu ho so chua ddy du thi dai dién cia S& Cong
Thuong thuong truc tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng tinh 18p phiéu hudng
dan hoan thién hd so cho td chirc/ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét ho so

Trong thdi han 16,5 ngdy lam viée ké tir khi nhan hé so, phong K§ thudt an
toan - Mbi trudong thim dinh hé so. Trudng hop hd so khong dat yéu ciu thi tra lai hd
so kém theo théng bao bing vin ban néu rd 1y do chuyén Vin phong Sé& giri Trung
tam Phuc vu hanh chinh c6ng dé thong béo cho td chirc, cong dan. Truong hop hd so
dat yéu ciu thi du thao Gidy chimg nhén trinh Lanh dao s& ky duyét.

Trong thoi han 2 ngay lam viéc, Lanh dao s& xem xét ky duyét hd so néu két
qua tham dinh dat; néu khong dat l1dnh dao s& chuyén lai cho phong K§ thudt an toan
- M6i truong va néu rd ly do.

¢) Tra két qua

B6 phan tra két qua Trung tdm Phuc vy hanh chinh c6ng cda tinh nhén hé
so/két qua tir Van phong s va tra ho so’két qua cho t6 chirc, ca nhén truc ti€p tai
Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong hodc qua dich vu buu chinh ¢dng ich.
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X. Thii tue: Cép lai Gidy chimg nhan du diéu kién an toan thyc phdm dbi véi
co sd san xuat, kinh doanh thuc pham

F §

1. Thoi han giai quyét: 03 ngay lam vié gay‘nhf:l‘? dt hd so hop 18
2. So 6 Quy trinh giai quyét: :
Cac buée Noi dung cong vige Thoi gian
thue hién ! g cong Vi thuc hién
B1 o —
> / Huéng dan, tiép nhan ho so ung tim P,huc
\\ cnia td chirc, ¢4 nhan vu hanh chinh 1/2 ngay
e cdng cia tinh
B2 FUR 4
. % | Tiép nhan hé so Vin phong S& 1/2 ngay
Y
| Thém dinh h3 so
‘ » Phong K thuat
B3 e e e an toan - Moi 1 ned
‘ Khong dat yeu céu 5 i Dat yéu ciu E
!
B4 | <o W Lénh dao 86 1/2 ngdy
—_
|
l A A »
B5 | Nhén ho so/két qua > Vin phong S& 1/2 ngay
//”—'——_—‘ |
/’“’ Tra két qua cho td chic, c4 Trung tdm Phuc Khong tinh
Bé6 . nhén : / ® vu hanh chinh thosi gian
e cong cuia tinh
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3. Dién giai so d0
a) Tiép nhin ho so'

- T chire, ca nhan ndp ho so tru'c tiép hoic gu’l qua ducmg buu dién tdi Trung
tdm Phuc vy hanh chinh c¢bng cua tmh hoic truc tuyén trén cdng dich vu cong.

- Pai dién clia S¢ Cong Thuorng thucmg truc tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong tinh thyc hién klem tra thanh phén, sb lwong hd so. Néu day du theo quy dinh
thi tiép nhén, gii gidy hen/mé hd so cho tb chirc/ca nhan, chuyen hd 50 cho nhén vién
buu chinh tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cdng chuyen hd so v& Vin phong s
trong vong % ngay, van thu Van phong s¢ ban giao hd so cho phong K§ thuét an todn
- Méi trudmg trong thoi gian % ngay. Néu hd so chua day di thi dai dién cia S Cong
Thuong thudng truc tai Trung tim Phuc vy hanh chinh cdng tinh lap phiéu huéng
dan hoan thién hd so cho t6 chirc/ca nhan.

b) Tham dinh va xem xét, ky duyét hd so

Trong thoi han 1 ngay lam viéc ké tir khi nhan hé so, phong K§ thuét an toan -
Mi trudng thim dinh hd so. Trudng hop hd so khong dat yéu chu thi tra lai hd so
kém theo théng bao bing van ban néu rd ly do chuyén Vin phong Sé& glri Trung tdm
Phuc vu hanh chinh céng dé thong bdo cho tb chirc, cdng dan. Trudng hop hd so dat
yéu céu thi du thao Gidy chimg nhan trinh Lanh dao s& ky duyét.

Trong thoi han Y2 ngay lam viéc, Lanh dao s& xem xét ky duyét. ho-rscn,r;eu két
qua thim dinh dat; néu khong dat lanh dao s& chuyén lai cho phong Ky thuat an toan
- M6i truong va néu rd 1y do. : e

- .‘..\_l_'.ﬁ""

¢) Tra két qua

B6 phan tra két qua Trung tim Phyc vy hanh chinh cong cia tmh nhan ho
so/két qua tir Van phong s va tra hd so/két qua cho t6 chirc, ca nhan trie t1ep tai
Trung tim Phuc vy hanh chinh c¢béng hodc qua dich vu buu chinh c6ng ich.
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W Phu luc III

IBNBAI BO THUQC PHAM VI CHU'C NANG QUAN LY

STT

S6 hd so TTHC

Tén thi tuc hanh chinh

Tén VBQPPL quy dinh viéc bai bo
thi tuc hanh chinh

I. LINH VUC PIEN

1 HDU-281098 | CAp Gidy phép ban 1é dién dén cép dién ap 0,4kV

2 HDU-281100 | CAp sira déi, bd sung Gidy phép ban 1é dién dén cép dién 4p 0,4kV

3 HDU-281102 | Cap Gidy phép tu vén chuyén nganh dién luc dén 35kV

4 HDU-281104 | Cép sira ddi, bd sung Gidy phép tu vin chuyén nganh dién luc dén 35kV
5 HDU-281105 | CAp Gidy phép phan phdi dién dén 35kV

6 | HDU-281107 | Chp sira di, b sung Gidy phép phén phéi dién dén 35kV

7 HDU-281108 | Cép Gidy phép phat dién duéi 3SMW

8 HDU-281110 | Cép stra @bi, bd sung Gidy phép phat dién du6i 3SMW

9 HDU-281111 | Thu hdi Gidy phép hoat dong dién Iuc

Thong tu sb 36/2018/TT-BCT ngay
16/10/2018 cia Bd truéng Bo Céng
Thuong quy dinh v& trinh tu, tha tuc
cép, thu hdi gidy phép hoat dong dién
Iuc.

II. LINH VU'C AN TOAN THUC PHAM

Cip Gidy chiing nhan co s& du didu kién an toan thuc phim dbi véi co s&

Thong tr sb 43/2018/TT-BCT ngay
15/11/2018 cha Bo trrémg B Cong

et

I

ITII 901 1230
ADU=201154
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sén xuat, ché bién thuc phim ;&’"‘w T_ H.*;".‘,*n

HDU-281133

l‘ar

Cép lai Glay chimg nhén co s¢ du diéu kién an toan‘thuc pham dbi véi co

s& san xudt, ché bién thuc phim i o ;. : :
) Cép GiAy ching nhan co s& du diéu kién an toan thuc phafr; dbi véi co 56
HDU-281135 | 1o doanh thuc phédm N A )
HDU-281137 Cap lai Giay chitng nhin co s& du dicu kién an toan thuc pham doi vai co

s¢ kinh doanh thuc phdm

Thuong quy dinh vé quan Iy an toan
thuc phdm thudc trach nhiém cua B
Céng Thuong











